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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II– MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
NĂM HỌC: 2024 - 2025
I. Nội dung ôn tập:
1. Phần Lịch sử:
- Hy Lạp và La Mã cổ đại.
- Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á.
- Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á (Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X).
- Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X. 
2. Phần địa lí:
- Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo 
- Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh, hiện tượng tạo núi 
- Núi lửa và động đất
- Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản
- Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió
- Nhiệt độ không khí. Mây và mưa
- Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu
II. Dạng đề: 
Trắc nghiệm: 28 câu = 7,0 điểm + tự luận 4 câu = 3 điểm
- Lịch sử: 14 câu  TNKQ + 2 câu tự luận = 5 điểm
- Địa lí: 14 câu  TNKQ + 2 câu tự luận = 5 điểm
- Tổng 10 điểm
III. Dạng bài tham khảo:
A. Phần Lịch sử:
I. Phần trắc nghiệm:
Câu 1. Nhà nước Hy Lạp cổ đại được tổ chức theo kiểu:
A. nhà nước cộng hòa. 			           B. nhà nước thành bang
C. nhà nước quân chủ chuyên chế.	           		D. nhà nước phong kiến
Câu 2. Người Hy Lạp, La Mã cổ đại đã sáng tạo ra loại chữ viết nào sau đây?
A. Hệ chữ cái La-tinh.			          	B. Chữ hình nêm.
C. Chữ tượng hình.					D. Hệ thống chữ số.
Câu 3. Điểm giống nhau giữa điều kiện tự nhiên của Hi Lạp và La Mã cổ đại là gì?
A. Có nhiều đồng bằng rộng lớn, màu mỡ.         B. Có đường bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh.
C. Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.                   D. Địa hình bẳng phẳng, ít bị chia cắt.
Câu 4. Nội dung nào không đúng khi mô tả về các thành bang ở Hi Lạp cổ đại?
A. Mỗi thành bang đều lấy một thành thị làm trung tâm.
B. Xung quanh thành thị là vùng đất trồng trọt.
C. Thành thị có phố xá, lâu đài, bến cảng…
D. Đứng đầu mỗi thành bang là một hoàng đế.
Câu 5. Cơ quan nào ở thành bang A-ten có quyền thảo luận và biểu quyết những vấn đề hệ trọng của đất nước?
A. Hội đồng 500 người.		                          B. Đại hội nhân dân.
C. Tòa án 6000 thẩm phán.		                           D. Hội đồng 10 tướng lĩnh.
Câu 6. Đứng đầu nhà nước đế chế La Mã cổ đại là:
A. Hoàng đế.		B. chấp chính quan.                 C. tể tướng.          	D. Pha-ra-ông.
Câu 7. Nội dung nào dưới đây là thành tựu văn hóa của cư dân La Mã cổ đại?
A. Hệ chữ cái La-tinh.		                           B. Kim tự tháp Kê-ốp.
C. Tượng thần Vệ nữ Mi-lô.	                           D. Hệ đếm lấy số 10 làm cơ sở.
Câu 8. Khu vực Đông Nam Á được biết đến là quê hương của loại cây trồng nào dưới đây?
A. Bạch dương.		          B. Nho.	     C. Lúa nước.	            D. Ô liu.
Câu 9. Vì sao khu vực Đông Nam Á có vị trí địa lí rất quan trọng? 
A. Tiếp giáp với Trung Quốc. 	
B. Tiếp giáp với Ấn Độ. 
C. Nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa. 
D. Nằm trên con đường biển nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. 
Câu 10. Đâu là điểm tương đồng về kinh tế giữa các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á với Hy Lạp và La Mã cổ đại?
A. Nền nông nghiệp phát triển. 
B. Nghề thủ công giữ vị trí quan trọng. 
C. Phat triển thương nghiệp thông qua các hải cảng.
D. Thủ công nghiệp và thương nghiệp giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế.
Câu 11. Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về các vương quốc phong kiến Đông Nam Á?
A. Nền kinh tế của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á bị phụ thuộc nặng nề vào việc giao lưu với bên ngoài. 
B. Giao lưu thương mại với nước ngoài thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á. 
C. Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á chỉ giao lưu, buôn bán với thương nhân Ấn Độ.
D. Các thương cảng nổi tiếng thời trung đại ở Đông Nam Á đều thuộc các quốc gia Đông Nam Á hải đảo. 
Câu 12. Nguồn sản vật nổi tiếng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á là:
A. gia vị.		B. nho.		C. chà là.		D. ô liu. 
Câu 13. Ý nào dưới đây không phải nhận định đúng về văn hóa Đông Nam Á?
A. Các tín ngưỡng bản địa đã dung hợp với các tôn giáo du nhập từ bên ngoài vào khu vực như Ấn Độ giáo, Phật giáo. 
B. Các cư dân Đông Nam Á không có chữ viết riêng, mà sử dụng chữ viết của người Ấn Độ, Trung Quốc. 
C. Văn học Ấn Độ ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến văn học các nước Đông Nam Á. 
D. Sử thi của Ấn Độ là nguồn gốc của nhiều bộ sử thi ở Đông Nam Á. 
Câu 14. Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á chịu ảnh hưởng đậm nét của tôn giáo nào?
A. Ấn Độ giáo, Phật giáo. 		                    B. Phật giáo, Thiên Chúa giáo. 
C. Ấn Độ giáo, Thiên Chúa giáo.                      D. Thiên Chúa giáo, Hồi giáo. 
Câu 15. Chữ viết của người Chăm có nguồn gốc từ đâu?
A. Chữ tượng hình. 		B. Chữ Phạn.         C. Chữ hình nêm. 		D. Chữ Hán.
Câu 16. Đâu là điểm tiến bộ trong nền dân chủ của thành bang Aten?
A. Tạo điều kiện cho vua thực hiện quyền chuyên chế thông qua các viện nguyên lão.
B. Tạo điều kiện cho các công dân có quyền tham gia hoặc giám sát đời sống chính trị của đất nước. 
C. Tạo điều kiện cho chủ nô quyết định mọi công việc của nhà nước. 
D. Tạo điều kiện cho chủ xưởng quyết định mọi công việc của nhà nước. 
II. Phần tự luận: 
Câu 1. Văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng như thế nào từ văn hóa Ấn Độ và Trung Quốc? 
Câu 2. Tổ chức nhà nước của Hy Lạp và La Mã có điểm gì giống và khác nhau?
Câu 3. Điều kiện tự nhiên tác động như thế nào tới sự phát triển kinh tế của Hi Lạp và La Mã cổ đại?
B. Phần Địa lí:
Phần 1. Trắc nghiệm:
Câu 1: Núi lửa và động đất là hệ quả của:
A. sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.
B. lực Cô - ri - ô – lít.
C. sự di chuyển của các địa mảng.
D. sự chuyển động của Trái Đất quanh trục.
Câu 2: Khi núi lửa có dấu hiệu phun trào, người dân sống gần khu vực cần:
A. gia cố nhà cửa thật vững chắc.
B. nhanh chóng sơ tán khỏi khu vực.
C. chuẩn bị các dụng cụ để dập lửa.
[bookmark: _GoBack]D. đóng cửa ở trong nhà, tuyệt đối không ra ngoài.
Câu 3: Đất đỏ ba dan màu mỡ được hình thành do quá trình phong hóa các sản phâtm phun trào của núi lửa thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp (cà phê, cao su...) tập trung ở khu vực nào ở nước ta?
A. Miền núi Tây Bắc                                   B. Đồng bằng sông Cửu Long
C. Đồng bằng sông Hồng                            D. Tây Nguyên
Câu 4: Hiện tượng nào dưới đây không phải là một trong những nguyên nhân sinh ra động đất?
A. Sự va chạm của các núi băng trôi trên đại dương.
B. Sự hoạt động của núi lửa.
C. Sự đứt gãy trong vỏ Trái Đất.
D. Sự di chuyển của các mảng kiến tạo.
Câu 5: Để tính lượng mưa rơi ở một địa phương, người ta dùng dụng cụ gì?
A. Nhiệt kế.                B. Áp kế.                   C. Ẩm kế.              D. Vũ kế.
Câu 6: Thành phần khí chủ yếu gây nên hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên là:
A. ni-tơ.                          B. oxi.                              C. carbonic.             D. ô-dôn
Câu 7: Các biểu hiện của biến đổi khí hậu là:
A. sự nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng, gia tăng các hiện tượng khí tượng thuỷ văn cực đoan.
B. sự nóng lên toàn cầu, khí áp tăng, mực nước biển dâng.
C. khí áp tăng, độ ẩm tăng, gia tăng các hiện tượng khí tượng thuỷ văn cực đoan.
D. độ ẩm tăng, lượng mưa tăng, mực nước biển dâng.
Câu 8: Khi hai mảng kiến tạo tách xa nhau sẽ xảy ra hiện tượng nào sau đây?
A. Các dãy núi cao, núi lửa và bão hình thành.
B. Động đất, núi lửa và lũ lụt xảy ra nhiều nơi.
C. Bão lũ, mắc ma phun trào diễn ra diện rộng.
D. Mắc ma trào lên và tạo ra các dãy núi ngầm.
Câu 9: Lục địa nào sau đây trên Trái Đất có diện tích lớn nhất?
A. Lục địa Nam Mĩ.                                   B. Lục địa Phi.
C. Lục địa Bắc Mĩ.                                     D. Lục địa Á - Âu.
Câu 10: Núi trẻ là núi có đặc điểm nào sau đây?
A. Đỉnh tròn, sườn dốc, thung lũng hẹp.
B. Đỉnh tròn, sườn thoải. thung lũng hẹp.
C. Đỉnh nhọn, sườn dốc. thung lũng sâu.
D. Đỉnh nhọn, sườn thoải, thung lũng nông và rộng.
Câu 11: Các khoáng sản như dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản nào sau đây?
A. Phi kim loại.           B. Nhiên liệu.            C. Kim loại màu.               D. Kim loại đen
Câu 12: Trong các thành phần của không khí chiếm tỉ trọng lớn nhất là:
A. khí nitơ.                  B. khí cacbonic.         C. oxi.                                D. hơi nước
Câu 13: Các hiện tượng khí tượng tự nhiên như: mây, mưa, sấm, chớp... hầu hết xảy ra ở tầng nào sau đây?
A. Tầng đối lưu.          B. Tầng nhiệt.            C. Trên tầng bình lưu.        D. Tầng bình lưu.
Câu 14: Loại gió hành tinh nào sau đây hoạt động quanh năm ở nước ta?
A. Gió Mậu dịch.        B. Gió Đông cực.       C. Gió mùa.                          D. Gió Tây ôn đới.
Câu 15: Gió Tây ôn đới là loại gió thổi từ:
A. áp cao cận nhiệt đới về áp thấp ôn đới.
B. áp thấp ôn đới về áp cao cận chí tuyến.
C. áp cao cận nhiệt đới về áp thấp Xích đạo.
D. áp thấp ôn đới về áp cao cực.
Câu 16: Biện pháp nào sau đây là hoạt động của con người nhằm thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu? 
A. Diễn tập phòng chống thiên tai.   
B. Theo dõi bản tin dự báo thời tiết hằng ngày.   
C. Tiết kiệm điện, giảm thiểu chất thải. 
D. Sơ tán kịp thời người dân ra khỏi vùng thiên tai. 
[bookmark: _Hlk159528090]Câu 17: Việt Nam nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm khoảng:
[bookmark: _Hlk159528111][bookmark: _Hlk159528125][bookmark: _Hlk159528138][bookmark: _Hlk159528150]A. 200 - 500 mm.	      B. 500- l000mm.      C. 1 000 – 2 000 mm.          D. trên 2000 mm.
Câu 18: Khí áp là:
A. các loại gió hành tinh và hoàn lưu khí quyển.
B. sức nén của khí áp lên các bề mặt ở Trái Đất.
C. thành phần chiếm tỉ trọng cao trong khí quyển.
D. sức ép của khí quyển lên bề mặt của Trái Đất
Câu 19: Đơn vị đo nhiệt độ không khí được dùng phổ biến là:
A. ˚C	       B. mm                       C. kg	                      D. mb
Câu 20: Ở Hà Nội, kết quả đo được tại bốn thời điểm lần lượt: Lúc 1 giờ là 18˚C, 7 giờ là 20˚C, lúc 13 giờ là 25˚C, lúc 21 giờ là 21˚C. Hỏi nhiệt độ không khí trumg bình ngày hôm đó là bao nhiêu?  
A. 18˚C  		B. 21˚C                      C. 20˚C                          D. 25˚C
Phần II: Tự luận:
[bookmark: _Hlk159529860]Câu 1: Em hãy trình bày sự thay đổi nhiệt độ không khí trên bề mặt Trái Đất theo vĩ độ?
Câu 2: So sánh sự giống và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu?
Câu 3: Em hãy nêu một số hoạt động mà bản thân và gia đình có thể làm để góp phần ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai?
- Hết -
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